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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 06/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục bộ dữ liệu phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực thiết yếu.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 804/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.
- Rà soát, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu phục vụ phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Xây dựng nền tảng dữ liệu số có chất lượng, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.
2. Yêu cầu
- Bám sát nhiệm vụ giao cho địa phương tại Quyết định số 804/QĐ-TTg.
- Bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, an ninh mạng và bí mật nhà nước.
- Phân công rõ trách nhiệm, rõ đầu việc, rõ thời gian, rõ kết quả đầu ra.
- Bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
[bookmark: _GoBack](Chi tiết tại các phụ lục kèm theo).
1. Rà soát, lập danh mục dữ liệu theo lĩnh vực được giao
- Tổ chức rà soát toàn bộ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, bộ dữ liệu dùng chung và chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
- Lập danh mục bộ dữ liệu hiện có và dữ liệu có thể cung cấp phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo, bảo đảm phù hợp với Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 804/QĐ-TTg.
- Xác định rõ cơ quan quản lý dữ liệu, mức độ sẵn sàng, khả năng kết nối, chia sẻ.
2. Chuẩn hóa, làm sạch và hoàn thiện dữ liệu
- Thực hiện chuẩn hóa cấu trúc, định dạng, siêu dữ liệu theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
- Tổ chức làm sạch, cập nhật, đồng bộ dữ liệu, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, nhất quán.
- Ưu tiên các bộ dữ liệu có giá trị cao phục vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
3. Kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu
- Thực hiện kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh với các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và các hệ thống quốc gia theo quy định.
- Tổ chức chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh và với cơ quan trung ương theo cơ chế, quy định hiện hành.
- Bảo đảm dữ liệu sẵn sàng cung cấp cho các nền tảng, hệ thống phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo.
4. Cung cấp và công bố dữ liệu phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo
- Xây dựng kế hoạch cung cấp dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung phục vụ tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
- Thực hiện công bố dữ liệu theo quy định, bảo đảm tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước và an ninh mạng.
5. Tổ chức khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo
- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên cơ sở dữ liệu của tỉnh.
- Ưu tiên triển khai thí điểm trong các lĩnh vực: hành chính công, y tế, giáo dục, nông nghiệp, tài nguyên môi trường.
6. Bảo đảm an toàn, an ninh và tuân thủ pháp luật về dữ liệu
- Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong toàn bộ quá trình thu thập, quản lý, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu.
- Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu theo đúng thẩm quyền, đúng mục đích.
7. Theo dõi, đánh giá, báo cáo
- Tổ chức theo dõi, đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.
- Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; đồng thời báo cáo cơ quan trung ương có thẩm quyền theo quy định.
III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Sở Khoa học và Công nghệ
- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.
- Hướng dẫn rà soát, lập danh mục dữ liệu; đánh giá hiện trạng, chất lượng và mức độ sẵn sàng của dữ liệu.
- Chủ trì đề xuất giải pháp chuẩn hóa dữ liệu, khai thác và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh.
- Tổng hợp khó khăn, vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.
2. Công an tỉnh
- Chủ trì, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu; hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng trong quá trình triển khai.
- Chủ trì, phối hợp trong kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống quốc gia theo quy định.
3. Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên ang ham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.
4. Sở Nội vụ
- Phối hợp tham mưu đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác dữ liệu, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
5. Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã
- Tổ chức rà soát, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.
- Chủ động phối hợp cung cấp, chia sẻ dữ liệu; chịu trách nhiệm về chất lượng, tính chính xác của dữ liệu thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết hoặc lồng ghép nhiệm vụ trong chương trình công tác hằng năm để tổ chức thực hiện.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
- Việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này.
- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) để xem xét, chỉ đạo.
- Giao Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND tỉnh./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, KGVX.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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PHỤ LỤC I 
DANH MỤC DỮ LIỆU CỦA TỈNH PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     /7/2026 của UBND tỉnh)

	STT
	Lĩnh vực theo Quyết định số 804/QĐ-TTg
	Nhóm dữ liệu
	Dữ liệu cụ thể tại tỉnh
	Cơ quan quản lý
	Mức độ sẵn sàng
	Ghi chú (kết nối/chia sẻ)

	1
	Dân cư
	Dữ liệu dân cư
	Thông tin dân cư, hộ tịch, định danh điện tử
	Công an tỉnh
	Cao
	Kết nối CSDL quốc gia về dân cư

	2
	Y tế
	Dữ liệu khám chữa bệnh
	Hồ sơ bệnh án điện tử, dữ liệu tiêm chủng
	Sở Y tế
	Trung bình
	Cần chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành

	3
	Giáo dục
	Dữ liệu giáo dục
	Hồ sơ học sinh, kết quả học tập, đội ngũ giáo viên
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Trung bình
	Kết nối CSDL ngành giáo dục

	4
	Nông nghiệp
	Dữ liệu sản xuất nông nghiệp
	Diện tích cây trồng, sản lượng, vùng trồng
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Trung bình
	Phục vụ AI dự báo mùa vụ

	5
	Tài nguyên môi trường
	Dữ liệu đất đai
	Bản đồ địa chính, quy hoạch sử dụng đất
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Cao
	Kết nối CSDL đất đai quốc gia

	6
	Giao thông
	Dữ liệu giao thông
	Lưu lượng giao thông, hạ tầng đường bộ
	Sở Xây dựng
	Thấp – Trung bình
	Cần số hóa, chuẩn hóa bổ sung

	7
	Doanh nghiệp
	Dữ liệu đăng ký kinh doanh
	Thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh
	Sở Tài chính
	Cao
	Kết nối CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

	8
	Tài chính
	Dữ liệu ngân sách
	Thu, chi ngân sách, đầu tư công
	Sở Tài chính
	Trung bình
	Phục vụ phân tích, dự báo

	9
	Hành chính công
	Dữ liệu dịch vụ công
	Hồ sơ thủ tục hành chính, kết quả giải quyết
	Văn phòng UBND tỉnh
	Cao
	Kết nối Cổng DVC quốc gia

	10
	Lao động – xã hội
	Dữ liệu an sinh
	Bảo trợ xã hội, việc làm, giảm nghèo
	Sở Nội vụ
	Trung bình
	Cần đồng bộ dữ liệu chuyên ngành

	11
	Du lịch
	Dữ liệu du lịch
	Điểm du lịch, lượng khách, dịch vụ
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Thấp
	Tiềm năng khai thác AI

	12
	Công thương
	Dữ liệu thị trường
	Giá cả, cung cầu ang hóa
	Sở Công Thương
	Trung bình
	Phục vụ AI dự báo thị trường

	13
	Khoa học và công nghệ
	Dữ liệu nghiên cứu
	Đề tài, sáng kiến, công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Trung bình
	Kết nối hệ tri thức số

	14
	Đô thị
	Dữ liệu đô thị thông minh
	Hạ tầng, quy hoạch đô thị
	Sở Xây dựng
	Thấp – Trung bình
	Phục vụ AI trong đô thị thông minh


Ghi chú: 
Cột “Mức độ sẵn sàng”:
i) Cao: đã số hóa, có thể chia sẻ ngay
ii) Trung bình: cần chuẩn hóa/làm sạch
iii) Thấp: chưa số hóa hoặc phân tán















PHỤ LỤC II
TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI VÀ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ (KPI)
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     /7/2026 của UBND tỉnh)

	STT
	Nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành
	Sản phẩm đầu ra
	Chỉ tiêu cụ thể

	1
	Rà soát, lập danh mục dữ liệu theo QĐ 804
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương
	Quý IV/2026
	Danh mục dữ liệu toàn tỉnh
	100% sở, ban, ngành, địa phương có danh mục dữ liệu; tối thiểu 80% dữ liệu được phân loại mức sẵn sàng

	2
	Đánh giá hiện trạng, chất lượng dữ liệu
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ban, ngành, địa phương
	Quý IV/2026
	Báo cáo đánh giá dữ liệu
	100% cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin thuộc phạm vi rà soát được đánh giá; tối thiểu 70% có kế hoạch chuẩn hóa

	3
	Chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu
	Các sở, ban, ngành, địa phương
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Giai đoạn 2026 - 2027
	Bộ dữ liệu được chuẩn hóa
	Tối thiểu 60% dữ liệu đạt chuẩn vào năm 2027

	4
	Kết nối, tích hợp dữ liệu với hệ thống quốc gia
	Công an tỉnh
	Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan
	Giai đoạn 2026 - 2027
	Kết nối nền tảng, hệ thống chia sẻ dữ liệu
	Tối thiểu 90% hệ thống đủ điều kiện được kết nối; tối thiểu 80% dữ liệu đủ điều kiện được chia sẻ

	5
	Xây dựng và công bố dữ liệu mở
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ban, ngành, địa phương
	Năm 2027
	Danh mục dữ liệu mở
	Tối thiểu 30 bộ dữ liệu mở được công bố

	6
	Cung cấp dữ liệu phục vụ AI
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ban, ngành, địa phương
	Giai đoạn 2027 - 2028
	Kho dữ liệu phục vụ AI của tỉnh
	Tối thiểu 10 bộ dữ liệu chất lượng cao phục vụ AI

	7
	Ứng dụng AI trong quản lý nhà nước
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ban, ngành, địa phương
	Giai đoạn 2027 - 2028
	Mô hình AI thí điểm
	Tối thiểu 05 mô hình AI triển khai thực tế

	8
	Bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu
	Công an tỉnh
	Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan
	Thường xuyên
	Báo cáo, phương án bảo đảm an toàn dữ liệu
	100% hệ thống có phương án bảo vệ; không để xảy ra sự cố nghiêm trọng

	9
	Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực
	Sở Nội vụ
	Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan
	Hằng năm
	Lớp đào tạo, tài liệu hướng dẫn
	Tối thiểu 70% cán bộ phụ trách dữ liệu được đào tạo, bồi dưỡng

	10
	Theo dõi, đánh giá, báo cáo
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ban, ngành, địa phương
	Định kỳ
	Báo cáo UBND tỉnh
	100% cơ quan, đơn vị gửi báo cáo đúng thời hạn




